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1 Teresa Trần Phương Uyên tranuyen885@gmail.com 0832490902 Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật TP HCM 1 10 T11/2023 2 Bình thường 1 TeresaTrần Phương Uyên Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Chưa phù hợp Chưa phù hợp 3. Cần có bảng điểm HK1 2023-2024; 4. viết lại đơn xin học bổng trên giấy A4 + sắp xếp đơn phù hợp.  6. Căn 
cước công dân photo công chứng.

2 Giuse Nguyễn Bùi Gia Bảo 2256220008@hcmussh.edu.vn 0347993464 Trường Đại học Khoa Học Xã hội và Nhân Văn 2 8 T10/2023 3 Tích cực 2GiuseNguyễn Bùi Gia Bảo Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Đạt Đạt 3. Bảng điểm online đã có cam kết.

3 Antôn Trần Xuân Thành txt080903@gmail.com 0784480903 Trường Đại học Sài Gòn 1 0 3AntônTrần Xuân Thành        

4 Đaminh Nguyễn Đức Đại ndducdai@gmail.com 0365887193 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận 12 9 1 T10/2023 4 Tích cực 4ĐaminhNguyễn Đức Đại Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 7. Sổ hộ khẩu chưa công chứng
4. Để chỉn chu hơn nên viết lại trên giấy a4"

5 Maria Lê Hoàng Dịu Thi maria.lehoangdiuthi@gmail.com 0765710862 trường Đại học Kiến Trúc Thành phố Hồ Chí Minh 2 2 T10/2023 Bình thường 5MariaLê Hoàng Dịu Thi Đạt Đạt  Đạt Đạt Đạt Đạt sửa lại tên file. 3. Chưa có bảng điểm

6 Vinh Sơn Nguyễn Đại Uy daiuy468@gmail.com 0393937704 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) 2 6 T10/2023 3 Tích cực 6Vinh SơnNguyễn Đại Uy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 5. Khi tới phỏng vấn, thẻ sinh viên cần được photo và nộp lại

7 Cécilia Lê Nguyễn Quỳnh Như lenhu.pauldakmil@gmail.com 0399676192 Cao đẳng Kinh tế thành phố HCM 1 8 T10/2023 5 Tích cực 7CéciliaLê Nguyễn Quỳnh Như Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt 5. Lúc PV nhớ mang theo thẻ sv. 6. CCCD quá hạn công chứng

8 AnTon Lê Văn Quân levanquan.ctxh@gmail.com 0796406874 Cao Đẳng Kinh Tế TP.HCM 2 4 T11/2022 1 Bình thường 8AnTon Lê Văn Quân Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 3. Bảng điểm online chưa cam kết.
7. Sổ hộ khẩu quá hạn công chứng

9 Maria Phạm Vũ Bích Huyền pvbhuyen.0212@gmail.com 0896419618 Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 1 6 T10/2023 3 Tích cực 9MariaPhạm Vũ Bích Huyền Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

10 Maria Nguyễn Trâm Thiên Ân thienan12082001@gmail.com 0983809851 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh 5 8 T10/2023 2 Tích cực 10MariaNguyễn Trâm Thiên Ân Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

11 Giuse Đỗ Đạt dodat5743@gmail.com 0395785743 Trường đại học Ngoại Ngữ-Tin Học 1 2 T10/2023 2 Tích cực 11GiuseĐỗ Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Chưa phù hợp Đạt Đạt Chưa phù hợp Sửa lại chỉ để file pdf nhé. SỬA TÊN FILE PDF NHÉ 3. Chưa có bảng điểm; 4. Nếu được viết lại đơn xin học 
bổng trên giấy A4. 7. Sổ hộ khẩu đang quá hạn

12 Phê Rô Trương Bảo Toàn toandeptrait@gmail.com 0382688601 CAO ĐĂNG FPT POLYTECHNIC HỒ CHÍ MINH 1 5 T10/2023 5 Tích cực 12Phê RôTrương Bảo Toàn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

13 Giuse Nguyễn Hoàng Nhật Minh nguyenhoangnhatminh1011@gmail.com0388836974 Đại học Giao Thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh 1 5 T11/2023 5 Tích cực 13GiuseNguyễn Hoàng Nhật Minh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

14 Phan xi ca Kpă H' Nuen hnuen27012001@gmail.com 0352421807 Trường Đại học Khoa học Khoa học Xã hội & Nhân văn 4 10 T10/2022 3 Rất tích cực 14Phan xi caKpă H' Nuen Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 7. Sổ hộ khẩu chưa công chứng

15 Teresa Đỗ Nguyễn Tâm Như tamnhu742003@gmail.com 0769694675 Khoa Y-ĐHQG TP.HCM 2 6 T2/2023 3 Tích cực 15TeresaĐỗ Nguyễn Tâm Như Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Đạt Đạt 6. Nhớ mang CCCD photo công chứng khi PV

16 Maria Đặng Thị Lan Vy dangthilanvy0708@gmail.com 0941403425 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM 3 9 T10/2023 5 Rất tích cực 16MariaĐặng Thị Lan Vy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

17 Micae Nguyễn Phúc Thành thanhtaya3k60@gmail.com 0964876212 Trường đại học Kinh tế TP.HCM 1 2 T10/2023 2 Tích cực 17MicaeNguyễn Phúc Thành Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt  4. Đơn xin học bổng để thành 1 file pdf nhé

18 Giuse Nguyễn Xuân Phú americanophu@gmail.com 0833362687 Đại học Mỹ Thuật TP HCM 1 8 T10/2023 Bình thường 18GiuseNguyễn Xuân Phú Chưa phù hợp Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Đạt Đạt Bổ sung sớm nhất có thể nhé. Một số hồ sơ, cần bản photo công chứng

19 Maria Lại Thị Thiên Kim laithienkim9@gmail.com 0355507424 Đại Học Văn Hiến 2 5 T10/2023 3 Tích cực 19MariaLại Thị Thiên Kim Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

20 Anton Phùng Văn Thành thanhvanphung8@gmail.com 0345703325 Đại học Sư phạm TP.HCM 1 1 T10/2023 3 Tích cực 20AntonPhùng Văn Thành Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Bỏ thành fille pdf nè - đang để hình ảnh

21 Không Bùi Thị Hoài Thương hoaithuong20021604@gmail.com 0373286929 Trường Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh 4 5 T2/2023 3 Tích cực 21KhôngBùi Thị Hoài Thương Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 7. Sổ hộ khẩu quá hạn công chứng

22 Phê-Rô Nguyễn Quốc Việt quocvieta1k19@gmail.com 0334323606 Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM 3 9 T10/2022 6 Rất tích cực 22Phê-RôNguyễn Quốc Việt Không đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt Chưa phù hợp 1. Chưa có dấu mộc + chữ ký cha xứ. 6 CCCD chưa công chứng. 7. Sổ hộ khẩu chưa công chứng

23 Phêrô Nguyễn Hoàng Trung trunghntlh@gmail.com 0963927633 Đại học Văn Hiến 3 6 T2/2023 3 Tích cực 23PhêrôNguyễn Hoàng Trung Đạt Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt 3. Viết lại đơn xin học bổng, tham khảo mẫu đã cho, 7 sổ hộ khẩu bản photo công chứng 

24 Maria Mai Ngọc Phương Trinh maingocphuongtrinh161102@gmail.com0397985838 Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh4 10 T4/2023 4 Tích cực 24MariaMai Ngọc Phương Trinh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

25 Isave Lê Kim Xuyến xuyenle04112005@gmail.com 0368778213 Trường Đại Học Nông Lâm 1 8 T10/2023 1 Tích cực 25IsaveLê Kim Xuyến Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

26 Maria Lưu Ngọc Mai luungocmai147@gmail.com 0386529758 Đại học Văn Hiến 1 6 T10/2023 3 Tích cực 26MariaLưu Ngọc Mai Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 6. CCCD nên được công chứng lại

27 Maria Lê Minh Anh leminhanh0204@gmail.com 0333046664 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM 2 10 T10/2023 5 Rất tích cực 27Maria Lê Minh Anh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

28 Matthias Dương Vũ jupiter2004123@gmail.com 0978079954 Đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia tp HCM 2 6 T10/2022 5 Rất tích cực 28MatthiasDương Vũ Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Chưa phù hợp 6, CCCD chưa photo công chứng; 7. SHK chưa photo công chứng

29 Giuse Nguyễn Thiên Phúc phucz1367@gmail.com 0941388266 Trường đại học Bách Khoa TPHCM 2 7 T4/2023 4 29GiuseNguyễn Thiên Phúc   Chưa phù hợp     

30 Maria Trần Gia Linh mariatglinh@gmail.com 0866694453 Trường đại học Văn Lang 2 0 30MariaTrần Gia Linh Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Đạt Đạt Bổ sung bảng điểm nữa nè

31 Anton Đoàn Nguyễn Hoàng Vinh yundenany@gmail.com 0923055032 Đại Học Hutech 4 4 T10/2023 5 Rất tích cực 31AntonĐoàn Nguyễn Hoàng Vinh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7 Khi PV nhớ mang bản Photo công chứng

32 Maria Phan Trang Nguyên phantrangnguyen5@gmail.com 0356697083 Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh 3 7 T10/2023 2 Rất tích cực 32MariaPhan Trang Nguyên Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

33 Phanxico Xavie Đỗ Tiến Đạt tdatbmt58@gmail.com 0931625899 Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) 2 1 T10/2022 4 Tích cực 33Phanxico XavieĐỗ Tiến Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

34 Matta Hà Thị Thùy Vân hvan0101904@gmail.com 0398092381 Trường Đại học Công Nghiệp TP HCM 2 6 T10/2023 4 Tích cực 34MattaHà Thị Thùy Vân Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt  6. CCCD chưa photo công chứng.

35 Phaolo Phạm Dự Hoàng phamhoangdu11092002@gmail.com 0342843795 Trường đại học Công nghệ TP.HCM 4 4 T1/2024 3 Tích cực 35PhaoloPhạm Dự Hoàng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 7. Sổ hộ khẩu chưa có ngày công chứng

36 Giu-se Đặng Hoàng Duyệt hoangduyet28102003@gmail.com 0327170570 Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 3 5 T10/2022 5 Tích cực 36Giu-seĐặng Hoàng Duyệt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

37 Maria Ngô Thị Kim Chi mvi050701@gmail.com 0393322719 Đại học Lao Động và Xã Hội CSII 2 2 T5/2023 5 Rất tích cực 37MariaNgô Thị Kim Chi Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

38 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo phuongthao1932k5@gmail.com 0325308304 Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 1 3 T10/2023 1 Rất tích cực 38 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo  Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp  6. Khi đi PV nhớ mang CCCD có công chứng đi nhé! Bổ sung thêm. Sửa file, xóa folder, chỉ tải PDF, sửa tên 
pdf

39 Anna Đỗ Thanh Thảo thaodo5403@gmail.com 0843506576 Đại Hoc Nông Lâm TPHCM 2 10 T10/2023 2 Tích cực 39. Anna Đỗ Thanh Thảo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

40 Phêrô Đặng Nguyễn Phong Phú dangphu7832@gmail.com 0978857832 Đại Học Giao Thông Vận Tải 2 9 T10/2023 5 Tích cực 40PhêrôĐặng Nguyễn Phong Phú Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Chưa phù hợp 3. Bảng điểm online chưa có bản cam kết; 6. CCCD chưa công chứng; 7 Sổ hộ khẩu chưa công chứng

41 Maria Huỳnh Thị Quỳnh Như huynhtqnhu296@gmail.com 0357830042 Trường Đại Học Sài Gòn 1 9 T2/2024 Bình thường 41 MariaHuỳnh Thị Quỳnh Như Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

42 Anna Bùi Thanh Như Ý buithanhnhuy16052005@gmail.com 0392032047 Đại học Sài Gòn 1 9 T2/2024 Bình thường 42Bùi Thanh Như Ý Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

43 Giuse Bùi Công Hiếu hieukimchau@gmail.com 0969043423 Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 1 1 T9/2023 4 Rất tích cực 43GiuseBùi Công Hiếu  Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt  

44 Phêrô Kim Đỗ Mạnh Toàn toan0776150678@gmail.com 0776150678 Trường Đại học Ngoại ngữ -Tin học 1 0 44PhêrôKim Đỗ Mạnh Toàn        

45 Phêrô Võ Hoàn Vũ petervohoanvu@gmail.com 0327619533 Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng 2 7 T11/2023 2 Rất tích cực 45PhêrôVõ Hoàn Vũ Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Sửa lại file, xóa folder, chỉ để pdf. Sổ hộ khẩu hết hạn công chứng
46 Anrê Đỗ Nguyễn Minh Duy mduy9435@gmail.com 0334477895 Đại học Văn Hiến 1 0 46AnrêĐỗ Nguyễn Minh Duy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
47 Gioan B. Trương Hoàng Hiếu 2005truonghoanghieu@gmail.com 0332 659 824 Đại học Văn Hiến 1 0 47Gioan B.Trương Hoàng Hiếu Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Sửa lại file: xóa folder, chỉ tải pdf. 
48 Giuse Nguyễn Mạnh Hùng hung078599576@gmail.com 078 5995 764 Công Thương 1 0 48GiuseNguyễn Mạnh Hùng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt 7. Khi đi phỏng vấn, mang theo bản photo công chứng
49 Phaolô Lê Châu Nhật Minh lechaunhatminh1391@gmail.com 035 534 6022 Bách Khoa 2 1 T5/2024 49PhaolôLê Châu Nhật Minh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
50 Giuse Nguyễn Công Thành congthanh2002115@gmail.com 0961 590 954 Đại học Văn Hiến 1 2 T5/2024 50GiuseNguyễn Công Thành Đạt Không đạt  Đạt Đạt Chưa phù hợp  Sửa lại tên file, chưa ký thông tin học bổng viên. Thiếu file
51 Giacôbê Phạm Minh Thiện phamthienb6@gmail.com 086 282 5543 Tài Nguyên & Môi Trường 1 11 51GiacôbêPhạm Minh Thiện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
52 Phêrô Bùi Khắc Thuần Petrusthuan2906@gmail.com 0966 391 442 Văn Hiến 1 3 T5/2024 52PhêrôBùi Khắc Thuần Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt 7. giấy xác nhận lưu trú sai - phải bố mẹ đi xin cho chủ hộ - có tên hết thành viên trong gia đình
53 Phaolô Phạm Đức Tùng Phamductung0302@gmail.com 0366 454 709 Sư Phạm 1 8 T2/2024 53PhaolôPhạm Đức Tùng Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
54 Giuse Phạm Quốc Bảo phambao16205@gmail.com 0374 162 838 Sư Phạm 1 4 T5/2024 54GiusePhạm Quốc Bảo Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp Chưa phù hợp 6. CCCD quá hạn công chứng - 7. Chưa có sổ hộ khẩu photo công chứng
55 Phêrô Phạm Ngọc Qúy quybeanl@gmail.com 033 957 3597 Sư Phạm 2 3 T5/2024 55PhêrôPhạm Ngọc Qúy Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
56 Giuse Nguyễn Vũ Vun009837@gmail.com 0981 837 460 Học viện Hàng Không 1 9 T5/2024 56GiuseNguyễn Vũ Đạt Đạt Không đạt Đạt Đạt Đạt Không đạt 3. Bảng điểm online chưa có cam kết/ 7. Lưu trú sai - phải bố mẹ đi xin - có tên hết thành viên trong gia đình
57 Giuse Lê Nguyễn Tuấn Anh lngtuananh09@gmail.com 0379 254 384 Sư Phạm 2 0 57GiuseLê Nguyễn Tuấn Anh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 6. Lúc đi PV nhớ mang theo CCCD photo công chứng 7. Sổ hộ khẩu hết hạn công chứng
58 Giuse Phạm Văn Duy Anh Phamvanduyanh104@gmail.com 0865 625 704 Sư Phạm 2 3 T5/2024 58GiusePhạm Văn Duy Anh Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 7. Sổ hộ khẩu chưa công chứng
59 Giuse Martino Bùi Cao Thiên Phúc jmphuc2003@gmail.com 033 4017 800 Khoa Học Tự Nhiên 2 2 T5/2024 59Giuse MartinoBùi Cao Thiên Phúc Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
60 Giuse Đặng Đức Tín tindang550@gmail.com 0377464943 Ngoại Ngữ - Tin Học 2 11 60GiuseĐặng Đức Đạt Đạt Chưa phù hợp Đạt Đạt Đạt Đạt 3. Bảng điểm online - đã có bản cam kết
61 Giuse Nguyễn Tuấn Anh nguyentuananh220603@gmail.com 0889 045 325 Sài Gòn 3 1 T5/2024 61GiuseNguyễn Tuấn Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt
62 Đaminh Nguyễn Nguyên Hảo hao151004@gmail.com 0868 003 552 Sư Phạm 2 0 62ĐaminhNguyễn Nguyên Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt Chưa phù hợp 6. Lúc đi PV mang CCCD photo công chứng. 7 Sổ hộ khẩu quá hạn công chứng
63 Không Bùi Minh Mẫn buiminhman2003@gmail.com 0902863301 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM 1 5 T10/2023 3 Tích cực 63KhôngBùi Minh Mẫn        
64 Martino Lương Hoàng Phúc luonganhphutuan@gmail.com 0707209705 Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 1 0 64MartinoLương Hoàng Phúc       
65 Madalena Ngô Anh Thư thungo2445@gmail.com 0869288154 Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 1 4 T5/2024 65MadalenaNgô Anh Thư       



3 Teresa Nguyễn Thị Yếnnguyenthiyen1232005@gmail.com0342089053 Đại học Sài Gòn 1 9 30 3TeresaNguyễn Thị Yến HBV cũ
30 Phan Xi Co SavieVũ Hoàng An hoangan3699@gmail.com0792091604 Đại học Ngoại Ngữ Tin Học TPHCM2 4 FALSE
29 Phê rô Nguyễn Đức Khôiknguyenduc499@gmail.com0793468405 Trường đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh2 4 29Phê rôNguyễn Đức Khôi


